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MÔN: CÔNG NGHỆ 9 ( Định hướng nghề nghiệp) 
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể giao đề 

A. TRẮC NGHIỆM (0,5 điểm).  
Em hãy chọn đáp án đúng nhất trong các câu trả lời sau: 
Câu 1. Yếu tố được xem xét là quan trọng nhất khi lựa chọn nghề nghiệp là gì? 
  A. Năng lực của bản thân.                                  C. Bối cảnh gia đình. 
  B. Định hướng của nhà trường.                          D. Nhu cầu xã hội. 
Câu 2: Tầm quan trọng của nghề nghiệp nào sau đây không phải  đối với xã hội? 
  A. Tạo ra sản phẩm vật chất cho xã hội.              C. Phát huy năng lực sở trường. 
  B. Đem lại phồn vinh cho xã hội.                        D. Góp phần giảm các tệ nạn xã hội. 
Câu 3. Ý nghĩa của việc chọn đúng nghề nghiệp đối với mỗi con người là 
  A. phát huy được khả năng của cá nhân..            C. tránh lãng phí nguồn lực. 
  B. giúp đảm bảo an ninh xã hội.                          D. giảm thiểu tình trạng thất nghiệp. 
Câu 4. Các lí thuyết cơ bản về lựa chọn nghề nghiệp em đã được học là 
  A. mật mã Holland, lí thuyết hệ thống.               C. triết lí Ikigai và lí thuyết cây. 
  B. lí thuyết: mật mã Holland, cây nghề nghiệp.  D. thuyết hệ thống, triết lí Ikigai.      
Câu 5. Một số ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ là:  
  A. thợ sữa chữa ô tô, thợ điện.                            C. kĩ thuật viên điện lạnh, trồng hoa. 
  B. nhà tư vấn nông, lâm nghiệp và thủy sản.      D. kỹ sư cơ khí, nhân viên khách sạn.  
Câu 6. Nội dung nào là đặc điểm của các ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ? 
  A. Chấp hành nghiêm kỷ luật lao động.             C. Trung thực, làm việc có trách nhiệm. 
  B. Thường sử dụng công cụ lao động.                D. Cần cù cố gắng khắc phục khó khăn. 
Câu 7. Người lao động trong ngành kỹ thuật, công nghệ cần  có ý thức phấn đấu rèn luyện học 
tập, đây là yêu cầu gì đối với người lao động? 
  A. Năng lực tự học.                                            C. Năng lực làm việc độc lập. 
  B. Năng lực đổi mới sáng tạo.                            D. Phẩm chất người  lao động. 
Câu 8: Giáo dục trung học cơ sở được thực hiện trong mấy năm học? 
  A. 5 năm.                        B. 3 năm.                   C. 4 năm.                     D. 6 năm. 
Câu 9: Có hai thời điểm phân luồng giáo dục phổ thông là 
  A. sau tốt nghiệp tiểu học và sau tốt nghiệp trung học phổ thông. 
  B. sau tốt nghiệp trung học cơ sở sau tốt nghiệp trung học phổ thông. 
  C. sau tốt nghiệp trung học cơ sở và sau tốt nghiệp tiểu học. 
  D. sau tốt nghiệp trung học cơ sở và sau tốt nghiệp đại học. 
Câu 10. Thị trường lao động là gì? 
  A. Là nơi diễn ra sự trao đổi hàng hoá dịch vụ giữa người bán và người mua. 
  B. Là nơi diễn ra sự mua bán các mặt hàng tiêu dùng giữa người bán và người mua. 
  C. Là nơi diễn ra sự trao đổi hàng hoá “sức lao động” giữa người lao động và người tuyển dụng. 
  D. Là nơi diễn ra sự mua bán các sản phẩm hàng hóa giữa người bán và người mua. 
Câu 11. Thị trường lao động có vai trò như thế nào trong việc định hướng nghề nghiệp thuộc 
lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ? 
  A. Chỉ ảnh hưởng đến việc tuyển dụng người lao động, không định hướng nghề nghiệp. 
  B. Không giúp người lao động có cơ hội được tuyển dụng vào vị trí việc làm phù hợp. 
  C. Không ảnh hưởng đến định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực này. 
  D. Giúp người học định hướng lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực. 

Mã đề: 203 



Câu 12.  Thực hiện việc tìm kiếm thông tin về thị trường lao động trong lĩnh vực kĩ thuật, 
công nghệ có các nội dung sau:  1. Xác định mục tiêu tìm kiếm  2. Xác định nguồn thông tin. 3. 
Xác định công cụ tìm kiếm  4. Tiến hành tìm kiếm. Em hãy chọn quy trình thực hiện phù hợp? 
  A. 4-3-2-1.                             B. 1-2-3-4.               C. 2-3-4-1.                D. 3-4-2-1. 
Câu 13. Nôi dung “ sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, công nghệ dẫn tới sự ra đời của các 
loại máy móc công cụ hiện đại thay thế lao động thủ công” thể hiện vẫn đề cơ bản nào của thị 
trường lao động tại Việt Nam? 
  A. Xu hướng cung và cầu cân bằng.                       C. Xu hướng không rõ ràng. 
  B. Xu hướng cầu lớn hơn cung.                              D. Xu hướng cung lớn hơn cầu. 
Câu 15. Theo em, chọn đúng nghề nghiệp sẽ có nguồn thu nhập tốt để  lo cho gia đình, đây là 
ý nghĩa của việc chọn đúng nghề đối với 
  A. xã hội.                        B. gia đình.                      C. cộng đồng.             D. cá nhân.            
Câu 14. Tại sao xu hướng tuyển dụng người lao động đã qua đào tạo có kinh nghiệm luôn chiếm 
tỉ lệ cao tại thị trường lao động Việt Nam? 
  A. Tăng hiệu quả lao động, giảm chi phí đào tạo.   C. Để tăng chi phí nguyên vật liệu.    
  B. Tăng chi phí đầu tư trang thiết bị, máy móc.      D. Để giảm năng suất, sản lượng. 
Câu 16. Theo mô hình lí thuyết cây nghề nghiệp, phần quả bao gồm 
  A. sở thích, kinh nghiệm cá nhân.                           C. khả năng, giá trị nghề nghiệp. 
  B công việc ổn định, môi trường làm việc tốt.       D. khả năng, sở thích , cá tính. 
Câu 17. “Trong những năm học phổ thông, M học tốt môn Toán, các môn về khoa học tự 
nhiên. M thích làm việc với máy móc và theo học ngành kĩ thuật điện. Sau khi tốt nghiệp đại 
học, M được nhận vào làm việc tại một công ty sản xuất thiết bị điện và luôn hoàn thành tốt 
công việc của mình.” Bạn M thuộc nhóm tính cách nào”? 
  A. Xã hội.                    B. Doanh nhân.                  C. Kĩ thuật.            D. Nguyên tắc.  
Câu 18. Để thực hiện lựa chọn nghề nghiệp cần thực hiện các công việc: B1. Đánh giá bản 
thân; B2. Ra quyết định; B3.Ttìm hiểu thị trường lao động. Em hãy chọn quy trình thực hiện 
hợp lí? 
  A. B1-B2-B3.             B.B1-B3-B2.                       C. B3-B1-B2.       D. B3-B2-B1.  
Câu 19. Nghe theo bạn bè tư vấn, H quyết định chọn nghề sửa chữa ô tô. Quyết định chọn 
nghề của H chịu tác động của: 
  A. năng lực.               B. xã hội.                             C. cá tính.             D. bạn bè. 
Câu 20. Nghề nghiệp là gì? 
  A. Là các công việc chỉ mang lại lợi ích cho cộng đồng, không có lợi cho bản thân. 
  B. Là một công việc được xã hội công nhận, không gắn bó lâu dài với mỗi người.  
  C. Là tập hợp các công việc được xã hội công nhận, ổn định và gắn bó lâu dài với mỗi người.  
  D. Là một hoạt động không ổn định, không được xã hội công nhận với mỗi người. 
B. TỰ LUẬN (5,0 điểm) 
Câu 1 (2,0 điểm). Em hãy mô tả thị trường lao động Việt Nam hiện nay có những vấn đề cơ bản nào? 
Câu 2 (2,0 điểm). Hoa vừa tốt nghiệp trung học cơ sở, Hoa muốn sau này sẽ chọn nghề thuộc 
lĩnh vực kĩ thuật công nghệ nhưng lại lúng túng chưa biết thực hiện như thế nào cho hợp lí. Là 
bạn của Hoa, em hãy tư vấn giúp bạn Hoa những hướng đi liên quan đến nghề nghiệp trong lĩnh 
vực kĩ thuật, công nghệ? 
Câu 3 (1,0 điểm). Bạn Nam rất có đam mê với nghề thợ cơ khí, để làm được nghề thì bạn Nam 
cần đạt những yêu cầu gì về phẩm chất? 

---------------HẾT---------------- 



HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM  TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I  
NĂM HỌC 2024-2025 

MÔN: CÔNG NGHỆ 9 ( Định hướng nghề nghiệp) 
 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm). Mỗi câu trả lời đúng được 0,25đ 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án A C A B A B D C B C 
Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án D B D A B B C B D C 
B. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm) 

Câu  Hướng dẫn chấm Thang 
điểm 

Câu 1 
(2,0 đ) 

Thị trường lao động Việt Nam hiện nay có những vấn đề cơ bản:  
- Xu hướng cung lao động hơn lớn hơn cầu lao động (xu hướng cung 
lớn hơn cầu): Số lượng cung lao động lớn hơn cầu lao động. 
- Xu hướng tuyển dụng người lao động được đào tạo, có kinh 
nghiệm:  
 Giảm tỉ trọng lao động trong khu vực nông nghiệp; Người lao động 
phải có trình độ chuyên môn cao, sử dụng thành thạo ngoại ngữ và 
công nghệ thông tin; có khả năng tự học để đáp ứng sự thay đổi liên 
tục của các ngành nghề. 
- Chất lượng lao động còn thấp, phân bổ nguồn lao động không đồng 
đều:  
 Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo còn thấp, năng lực chuyên môn kĩ 
thuật thấp, chậm cải tiến, khan hiếm lao động trình độ cao. Phân bổ 
nguồn lao động chưa đồng đều giữa thành thị và nông thôn. 

 
0,5đ 

 
0,5đ 

 
0,25 
 
 
 
0,5đ 

 
 

0,25đ 

  Câu 2 
(2,0 đ) 

Em có thể tư vấn giúp bạn Hoa những hướng đi liên quan đến 
nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ  như sau:  
- Học tiếp trung học phổ thông và lựa chọn các môn học liên quan 
đến kĩ thuật, công nghệ. 
- Theo học chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp thuộc lĩnh 
vực kĩ thuật, công nghệ. 
- Theo học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường 
xuyên để vừa học chương trình trung học phổ thông kết hợp với học 
một nghề trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ  
- Tham gia sản xuất tại địa phương hoặc tại các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh thuộc lĩnh vực kĩ thuật công nghệ khi đã đủ 15 tuổi và làm 
những công việc được quy định trong bộ luật lao động (2019)). 

 
 

0,5đ 
 

0,5đ 
 

0,5đ 
 
 

0,5đ 

  Câu 3 
(1,0 đ) 

Nam cần đạt những yêu cầu về phẩm chất: 
- Chấp hành nghiêm kỉ luật lao động, ý thức tuân thủ các quy định, 
quy tắc trong quy trình làm việc, đảm bảo an toàn lao động. 
 - Cần cù, chăm chỉ, trung thực, chịu được áp lực công việc và nhiệm 
vụ được giao. 
- Có ý thức phấn đấu, rèn luyện, học tập nâng cao trình độ chuyên 
môn, phát triển nghề nghiệp.  

 
0,5 đ 

 
0,25đ 

 
 

0,25đ 
 
 
 


